HẢI QUÂN ÚC ĐẠI LỢI

Hải Quân Úc Đại Lợi (HQUĐL) dù rằng với một số lượng chiến hạm và tàu ngầm khiêm nhường vẫn được xem như là một lực lượng Hải Quân tân tiến và nhiều tiềm năng trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Điều cần để ý là trong các hợp đồng đóng chiến hạm hay tàu ngầm mới, Úc luôn luôn đòi hỏi các công ty thiết kế ngoại quốc phối hợp với các công ty trong nước để phần lớn việc đóng tàu do các công ty này đảm trách. Tuy nhiên, trong quá khứ vì không được chuẩn bị kỹ lưỡng nên giá cả bị tăng vọt cũng như chậm trễ trong kế hoạch.
I.
HỆ THỐNG CHỈ HUY

Bộ Tư Lệnh Hải Quân Úc Đại Lợi (Royal Australian Navy: RAN) do một Đô Đốc 3 sao chỉ huy đặt tại Canberra, chia làm 2 khối:

· Bộ Tư Lệnh Hạm Đội

· Bộ Tư Lệnh Yểm Trợ, Tiếp Vận và Huấn Luyện

Trực thuộc Hải Quân Úc Đại Lợi là 7 lực lượng (Force Element Groups: FEGs) do một Phó Đề Đốc hay Đại Tá chỉ huy:

· Lực lượng chiến hạm (Phó Đề Đốc)

· Lực lượng hải-không quân (Phó Đề Đốc)

· Lực lượng tàu ngầm (Phó Đề Đốc)

· Lực lượng Hải Dương, Khí Tượng và Bản Đồ (Phó Đề Đốc)

· Lực lượng đổ bộ (Đại Tá)

· Lực lượng vớt mìn (Đại Tá)

· Lực lượng phòng duyên (Đại Tá)

Hạm đội Hải Quân Úc Đại Lợi đồn trú ở 2 căn cứ chính:

· Căn cứ miền Đông (HMAS Kuttabul gần Sysney)

· Căn cứ miền Tây (HMAS Stirling gần Perth)

Ngoài ra còn có 3 căn cứ phụ cho các chiến hạm nhỏ:

· HMAS Coonawarra tại Darwin

· HMAS Cairns tại Cairns

· HMAS Waterhen tại Sydney

II.
LỰC LƯỢNG

HQUĐL đang sử dụng 51 chiến hạm trong đó 14 khu trục hạm hạng nhẹ và 6 tàu ngầm chủ lực:

	Loại
	Năm

Hoạt Ðộng


	Dự Trù

Ðang Ðóng
	Ðang Hoạt Ðộng
	Trọng

Tải
	Chú Thích

	TÀU NGẦM

	Tàu ngầm tấn công chạy bằng dầu cặn

	Loại chưa rỏ

	
	12
	
	
	Dự trù hoạt động 2024

	Loại Collins
	1990-2003
	
	6


	3,353 T lặn
	

	Tổng Cọng
	
	12
	6
	
	

	CHIẾN HẠM CHỦ LỰC

	Chiến hạm đổ bộ chở trực thăng 

	Loại Camberra
	2008-2014
	2
	
	27,000 T
	Dự trù hoạt động 2014

	Loại Kanimbla
	1995-2005
	
	2
	8,534 T
	

	Tổng Cọng
	
	2
	2
	
	

	Khu Trục Hạm (DDG & DDH)

	Loại SEA 4000
	2007
	3
	
	6,250 T
	Dự trù hoạt động 2014

	Tổng Cọng
	
	3
	
	
	

	Khu Trục Hạm hạng nhẹ (Frigate)

	Loại Anzac
	1993-2004
	
	8
	3,600 T
	

	Loại Adelaide
	2000-2004
	
	4
	4,100 T
	

	Loại OCV

(SEA 1180)
	
	20
	
	2,000 T
	

	Tổng Cọng
	
	
	12
	
	

	Tổng Cọng      các Chiến Hạm      Chủ Lực
	
	37
	14
	
	


     Hiện đang có những dự án để tăng cường khả năng cho HQUĐL:

· Dự án “Sea 1390” tân trang 4 KTH loại Adelaide với hệ thống chiến báo và vũ khí mới.

· Dự án “Sea 1654” tân trang các chiến hạm tiếp tế và yểm trợ.
· Tân trang các tàu ngầm loại Collins với hệ thống chiến báo và ngư lôi hạng nặng loại mới nhất.

III.
CÁC CHIẾN HẠM

KHU TRỤC HẠM HẠNG NHẸ LOẠI ANZAC

Năm 1989, Hải Quân Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đồng ý chọn thiết kế MEKO-200 cải tiến của Đức để đóng 10 chiếc Anzac cho Hải Quân 2 nước. Hãng đóng tàu AMECON shipyard tại Williamstown được chọn để đóng loại tàu này. Thiết kế đồng bộ (modular design) cho phép các khối (modules) được xây dựng nhiều nơi trong 2 nước với công tác lắp ráp cuối cùng tại Williamstown. Năm 2004, một ủy ban hỗn hợp do Bộ Quốc Phòng Úc Đại Lợi ủy nhiệm để nghiên cứu những cải tiến cần thiết hầu tăng cường khả năng tấn công cũng như phòng thủ của loại chiến hạm này, ngay trước khi chiến hạm được hoàn tất. Những cải tiến được chấp thuận như sau:

· Cải tiến hệ thống chiến báo.

· Trang bị hỏa tiễn hải-hải loại RGM-84 Harpoon.

· Hỏa tiễn hải-không Evolved Sea Sparow phóng thẳng đứng VLS.
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KHU TRỤC HẠM LOẠI ANZAC
TỔNG QUÁT

· Tên: Loại Anzac 

· Xưởng đóng tàu: Tenix Defence Systems

· Loại củ: Loại River

· Loại mới: Loại Hobart

· Bắt đầu đóng: 1993-2004

· Bắt  đầu hoạt động: 1996 -

· Chiến hạm cùng loại: 10 (2 chiếc của Hải Quân Tân Tây Lan)
ĐẶC TÍNH 

· Trọng tải: 3,600 tấn

· Chiều dài: 118 m (390 ft)

· Chiều rộng: 14.8 m (49 ft)

· Chiều sâu: 4 m (13 ft)

· Máy chánh: CODOG configuration with 1 x General Electric LM2500+ gas turbine và 2 x MTU 12V1163 TB83 diesel engines, 2 shafts

· Tốc độ: 27 gút (50 km/h)

· Tầm hoạt động: 6,000 hải lý (11,000 km) @ 18 gút (33 km/h)

· Thủy thủ đoàn: 170

· Hỏa lực:

· Hỏa tiễn hải-hải: 2 x 4 Harpoon SSM

· Hỏa tiễn hải-không: Mk 41 Mod 5 VLS for Sea Sparow and Evolved Sea Sparow

· Trọng pháo: 1 x 5” (127 mm) Mk 45 Mod 2

· Săn tàu ngầm: 2 x triple 324 mm Mk 32 Mod 5 tubes

· Phi cơ: 1 x SH-2G Super Seaspite hay S-70B-2 Seahawk

KHU TRỤC HẠM HẠNG NHẸ LOẠI  ADELAIDE

Trong số 6 chiếc loại này, dựa theo thiết kế loại frigate Oliver Hazard Perry của HQHK vào thập niên 70, thì 4 chiếc đóng tại Hoa Kỳ, 2 chiếc đóng tại Úc. Hiện chỉ còn 4 chiếc hoạt động. Vào giữa thập niên 90, dự án “SEA 1390” với ngân khoản 1.46 tỷ Đô La Úc được chấp thuận để tân trang 4 chiến hạm loại này. Vào năm 2005 và 2008, HQUĐL quyết định phế thải 2 chiếc để tiết kiệm ngân sách tân trang 4 chiếc kia. Khả năng sau khi tân trang:

· Hỏa tiễn hải-hải: SM-2MR và RGM-84 Harpoon phóng từ  giàn phóng Mk13.

· 8 ống phóng thẳng đứng hỏa tiễn hải-không Mk 41 VLS Evolved Sea Sparrow.

· Trọng pháo cận phòng Block 1B CIWS.

· Vũ khí săn tàu ngầm thuộc loại mới nhất.

Công tác tân trang chậm hơn dự liệu 4 năm và gây nhiều tranh cãi. Như lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Joel Fitgibbon tuyên bố vào năm 2007, Úc Đại Lợi muốn có chiến hạm của thế kỷ 21 với vỏ tàu đóng từ thập niên 70.
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KHU TRỤC HẠM LOẠI ADELAIDE
TỔNG QUÁT

· Tên: Loại Adelaide

· Xưởng đóng tàu: Todd Pacific Shipyard, Seattle, Washington - Australian Marine Engineering Consolidated.

· Loại củ: Loại Daring

· Loại mới: Loại Hobart

· Bắt đầu đóng: 1978-1992

· Bắt  đầu hoạt động: 1980

· Chiến hạm cùng loại: 6

· Đang hoạt động: 4

ĐẶC TÍNH 

· Trọng tải: 4,100 tấn

· Chiều dài: 455 ft (139 m)

· Chiều rộng: 45 ft (14 m)

· Chiều sâu: 22 ft (6.7 m)

· Máy chánh: 2 x General Electric LM2500 gas turbines - Total 41,000 hp

· Tốc độ: 29+ gút (54 km/h)

· Tầm hoạt động: 4,500 hải lý (8,300 km) @ 20 gút (37 km/h)

· Thủy thủ đoàn: 176-221

· Hệ thống điều khiển:

· AN/SPS-49 radar

· Mk 92 fire control system

· AN/SPS 55 radar

· AN/SQS-56 sonar

· Hỏa lực:

· Hỏa tiễn hải-hải: Mk 13 launcher for Harpoon and SM-1 missiles

· Hỏa tiễn hải-không: Mk 41 VLS and ESSM

· Trọng pháo: 1 x 3” OTO Melara - 1 x 20 mm Mk 15 Vulcan Phanlanx

· Săn tàu ngầm: 2 x triple 324 mm Mk 32 torpedo tubes

· Phi cơ: 2 x S-70B Seahawk hay 1 x AS350B Squirrel

TÀU NGẦM TẤN CÔNG CHẠY ĐỘNG CƠ DẦU CẶN LOẠI COLLINS

Tàu ngầm loại Collins là loại tấn công chạy động cơ dầu cặn lớn nhất thế giới hiện nay do các công ty Úc Đại Lợi đóng. Vào đầu thập niên 80, Úc Đại Lợi quyết định thay thế các tàu ngầm loại Oberon. Thiết kế đề nghị nhận được từ 7 quốc gia với thiết kế thắng giải được tuyên bố vào năm 1987. Dự án mang tên “SEA 1114” với hai thiết kế nhiều triển vọng là loại Kockums cải tiến 471 của Thụy Điển và IKL/HDW loại 2000 của Đức. Hệ thống chiến báo được đấu thầu riêng biệt với sự tham dự của 8 công ty quốc tế. Cuối cùng, thiết kế của Thụy Điển được tuyển chọn và bắt đầu đóng giữa 1990 và 2003 tại Port Adelaide, South Australia do công ty Australian Submarine Corporation (ASC) đảm trách. Hệ thống chiến báo do công ty Rockwell đề nghị cũng được chấp thuận. Quyết định đóng tàu ngầm tại nội địa được các đảng phái và nghiệp đoàn ủng hộ. Giá cả cho dự án này trị giá AU $3.9 tỷ Đô La (US $3.2 tỷ Đô La), thời giá 1986. Dự trù sơ khởi sẽ đóng 10 chiếc; sau đó giảm xuống còn 6 chiếc vì lý do ngân sách. Về phương diện kỹ thuật, tàu được xây cất với 6 khối riêng, mỗi khối được chia ra thành những khối nhỏ để có thể sản xuất đồng bộ. Các công ty Úc đảm nhận 70% công tác đóng tàu và 45% hệ thống chiến báo. Có tất cả 426 công ty từ 12 quốc gia tham gia vào dự án. Dự án bị chậm trễ vì nhiều nguyên nhân; chiếc đầu tiên hạ thủy năm 1993 và hoàn tất vào năm 1996, 18 tháng chậm trễ so với dự trù. Chiếc đầu tiên chỉ thật sự hoạt động vào năm 2000. Tất cả 6 chiếc đều bị trễ hạn từ 21 đến 41 tháng. Tầu ngầm loại Collins dự trù hoạt động cho đến đầu thập niên 2020 và sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm loại mới đang được thiết kế.
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TÀU  NGẦM  LOẠI COLLINS
TỔNG QUÁT

· Tên: Loại Collins

· Xưởng đóng tàu: ASC

· Loại củ: Loại Oberon

· Loại mới: Thiết kế cuối cùng sẽ được chấp thuận vào năm 2014-2015

· Năm đóng: 1990 - 2003

· Bắt  đầu hoạt động: 1996 - Hiện tại

· Hoàn tất: 6

· Hoạt động: 6
ĐẶC TÍNH 

· Trọng tải: 3,051 tấn (nổi) - 3,353 tấn (lặn)

· Chiều dài: 77.4 m (254 ft)

· Chiều rộng: 7.8 m (26 ft)

· Chiều sâu: 7 m (23 ft)

· Máy chánh: 1 x Jeumont Schneider DC motor (7,200 shp), 1 chân vịt 7 nhánh

· Tốc độ: 10.5 gút (19.4 km/h) (nổi) - 21 gút (39 km/h) (lặn)

· Tầm hoạt động: 11,000 hải lý (20,000 km) @ 10 gút (nổi) - 480 hải lý (890 km) @ 4 gút (lặn)

· Thời gian hoạt động: 70 ngày

· Thủy thủ đoàn: 58

· Hệ thống điều khiển:

· GEC-Marconi type 1007 surface search radar

· Thales Scylla bow and distributed sonar arrays

· Thales Karriwarra hay Namara towed sonar array

· ArgoPhoenix AR-740-US intercept array

· Modified Raytheon CCS Mk2

· Hỏa lực: 6 x 21” (530 mm) bow torpedo tubes (22 torpedoes, mix of Mark 48 Mod 7 CBASS torpedoes hay UGM-84C Sub-Harpoon anti-ship missiles - 44 Stonefish Mark III mines

CHIẾN HẠM ĐỔ BỘ LOẠI KANIMBLA (NEWPORT CLASS)

Đầu thập niên 90, HQUĐL dự tính mua một chiến hạm đổ bộ với giá AU $500 triệu nhưng bị chính phủ mới hủy bỏ năm 1993. Năm 1994, HQUĐL mua 2 chiến hạm đổ bộ cũ loại Newport của HQHK với giá AU $61 triệu (US $40 triệu). Sau khi mua, HQUĐL phải mất hơn 2 năm với tổng số tiền (AU $400 triệu - US $332 triệu) để tân trang 2 chiến hạm này. 
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HÌNH CHIẾN HẠM ĐỔ BỘ LOẠI KANIMBLA
TỔNG QUÁT

· Tên: Kanimbla

· Xưởng đóng tàu: Đóng tại Hoa Kỳ - Tân trang tại Forgacs Dockyard -Úc

· Loại mới: chiến hạm đổ bộ loại Canberra

· Bắt  đầu hoạt động: 1999 - 2015

· Chiến hạm cùng loại: 2

ĐẶC TÍNH 

· Trọng tải: 8,534 tấn

· Chiều dài: 159 m (522 ft)

· Chiều rộng: 21.2 m (70 ft)

· Chiều sâu:5.3 m (17 ft)

· Máy chánh: 6 x ALCO V16 diesel engines -2,750 hp (2,051 kW) each - 2 shafts

· Tốc độ: 22 gút (41 km/h)

· Tầm hoạt động: 14,000 hải lý (26,000 km) @ 14 gút (26 km/h)

· Thủy thủ đoàn: 23 sĩ quan + 197 đoàn viên

· Lực lượng đổ bộ: 400 binh sĩ

· Hỏa lực: 1 x 20 mm Phalanx Mk 15 CIWS - 6 x 12.7 mm machine guns

· Phi cơ: 4 x Blackhawk hay 3 x Sea King

· Sân đậu phi cơ: 3 sân đậu trực thăng (2 sau-1 trước) - Nhà kho cho 4 trực thăng - Có khả năng cất và hạ cánh cho loại Chinook.

IV. KẾ HOẠCH CANH TÂN HÓA HẢI QUÂN ÚC ÐẠI LỢI
Vào tháng 5, 2009, Thủ Tướng Úc Kevin Rudd loan báo một kế hoạch tăng cường quân sự lớn nhất kể từ Thế Chiến Thứ 2, trị giá lên đến 100 tỷ Mỹ Kim cho những thập niên đến vì tình hình bất trắc cũng như cuộc chạy đua vũ trang của các quốc gia trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Với sự phát triển mạnh mẽ của hải quân Trung Quốc, Hải Quân Úc Đại Lợi cần phải tăng cường lực lượng tàu ngầm, các chiến hạm trang bị hỏa tiễn hành trình cũng như các phương tiện chống tàu ngầm như các phi cơ săn tàu ngầm tầm xa cũng như các trực thăng săn tàu ngầm. Úc Đại Lợi cần ít nhất là 15 tỷ Mỹ Kim cho 10 năm đầu tiên, ưu tiên cho các chương trình sau:
· 100 chiến đấu cơ F-35 với đợt đầu dự trù chuyển giao vào năm 2014-15.
· Lực lượng 12 chiếc tàu ngầm vào năm 2025 để thay thế loại Collins đang hoạt động. Ít nhất 7 chiếc sẽ được tăng phái cho vùng biển tiếp cận với Indonesia. 
· 8 khu trục hạm loại 7,000 tấn trang bị hỏa tiễn hành trình chưa kể 3 chiếc đã được dự trù thay thế loại Anzac đang hoạt động.

· 20 khu trục hạm 2,000 tấn có khả năng chở trực thăng để thay thế loại Armidale vào năm 2020.

· 8 chiếc phi cơ săn tàu ngầm tầm xa loại P-8 Poseidon, 27 trực thăng săn tàu ngầm và 7 phi cơ không người lái, có thể là loại Global Hawk của Hoa Kỳ.

· Úc Đại Lợi chưa nghĩ đến hệ thống lá chắn tên lửa nhưng điều này đang được theo dõi kỹ càng.

     Trong giai đoạn đầu, chính phủ Úc Ðại Lợi đã quyết định chi 11 tỷ Mỹ Kim để đóng 3 khu trục hạm và 2 chiến hạm đổ bộ mới:
· Dự án “Sea 4000” đóng 3 chiến hạm trang bị hệ thống chiến báo hải-không Aegis. Năm 2007, thiết kế của Tây Ban Nha loại Alvaro de Bazan được tuyển chọn. KTH loại  Alvaro de Bazan được xếp hạng 7 trong 10 chiếc chiến hạm tốt nhất thế giới.
· Đóng 2 LHD loại Canberra, trọng tải 27,000 tấn. Đây là loại chiến hạm lớn nhất của HQUĐL.

KHU TRỤC HẠM LOẠI  HOBART

Bạch thư năm 2000 công bố quyết định thay thế các KTH loại Adelaide bằng 3 chiến hạm được mệnh danh là “SEA 4000 hay là KTH không chiến của Úc Đại Lợi” vào năm 2013. KTH loại này được thiết kế dựa theo loại F-100 của Tây Ban Nha với sự phối hợp của Air Warfare Destroyer Alliance: Defence Materiel Organisation, ASC và Raytheon Australia. 70% tiến trình đóng tàu giao cho 2 công ty BAE Systems Australia và FORGACS Group. Ba chiến hạm này, phối hợp với các chiến hạm loại Anzac, có khả năng tiêu diệt phi cơ và hỏa tiễn đối phương trong vòng 150 cây số. Thiết kế  F-100 của Tây Ban Nha được xem như là tương đương với loại Arleigh Burke của Hoa Kỳ. Sau đây là bảng so sánh giữa 2 thiết kế năm 2007 (giá cả không thấy nêu ra):
	
	F100
	Evolved Burke Class

	Chiều dài
	146.7 m (481 ft)
	148 m (490 ft)

	Chiều rộng
	18.6 m (61 ft)
	21.3 m (70 ft)

	Trọng tải
	5,800 tấn
	8,100 tấn

	Tốc độ tối đa
	Khoảng 29 gút (54 km/h)
	Khoảng 29 gút (54 km/h)

	Tầm hoạt động
	4,800 hải lý (8,900 km) @ 18 gút (33 km/h)
	5,500 hải lý (10,200 km) @ 18 gút (33 km/h)

	Thủy thủ đoàn
	180
	220

	Hệ thống chiến báo
	Aegis
	Aegis

	Hầm phóng hỏa tiễn thẳng đứng VLS
	48
	64

	Hệ thống điều khiển hỏa lực
	2
	3

	Hỏa tiễn hải-hải Harpoon
	8
	8

	Ngư Lôi
	6
	6

	Trọng pháo
	1 x 127 mm (5”) tự động
	1 x 127 mm (5”) tự động

	Trọng pháo cận phòng (CIWS)
	1
	2

	Trực Thăng
	1 x Seahawk
	2 x Seahawk/NH-90
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SEA 4000 AWD
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KHU TRỤC HẠM LOẠI  HOBART



TỔNG QUÁT

· Tên: SEA 4000 Air Warfare Destroyer

· Xưởng đóng tàu: ASC, Osborne, South Australia

· Loại củ: Adelaide

· Dự trù: 3 chiếc

· Bắt  đầu hoạt động: 2014 (dự trù)

ĐẶC TÍNH 

· Trọng tải: 6,250 tấn

· Chiều dài: 146.7 m (481 ft)

· Chiều rộng: 18.6 m (61 ft)

· Chiều sâu: 7.2 m (24 ft)

· Máy chánh: 

· Tốc độ: 28+ gút (52 km/h)

· Tầm hoạt động: 5,000+ hải lý (9,300 km/h) @ 18 gút (33 km/h)

· Thủy thủ đoàn: 180 (đủ tiện nghi cho 234)

· Hệ thống điều khiển:

· AN/SPY-1D(V) phased array radar

· Aegis Weapon System Baseline 7.1a

· L-3 SAM Electronics X-Band Navigation Radar

· VAMPIR Infra-Red Search & Track (IRST) System

· Ultra Electronics integrated hull mounted and towed array sonar system

· Cooperative Engagement Capability (CEC)

· X/Ka Satcom

· INMARSAT Fleet Broadband

· INMARSAT C

· IFF UPX-29

· Hỏa lực:

· Hỏa tiễn hải-hải: 8 x RGM-84 Harpoon SSM

· Hỏa tiễn hải-không: 48 cells Mk 41 VLS capable of firing SM2, SM6 and ESSM SAMs

· Trọng pháo: 1 x 5”/54 caliber Mark 45 gun

· Trọng pháo cận phòng: 1 x Phalanx Block 1B CIWS

· Linh tinh: 4 x Terma Mk-137 130 mm decoy launchers - Nulka Launchers for active missile decoys; ASW decoys for torpedo defense

· Săn tàu ngầm: 2 x Mk32 Mod9 Surface Vessel Torpedo Tubes (SVTT) (6 x MU90 torpedos)

· Phi cơ: 1 trực thăng
CHIẾN HẠM ĐỔ BỘ LOẠI CANBERRA (LHD)

Chính phủ Úc chấp thuận một ngân khoản AU $3 tỷ Mỹ Kim (US $2.5 tỷ Mỹ Kim) để đóng 2 chiến hạm đổ bộ chở trực thăng loại Canberra. Ðây là loại tàu đổ bộ có sàn đáp và nhà chứa cho máy bay trực thăng, được thiết kế theo công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu đổ bộ, triển khai lực lượng nhanh chóng, đáp ứng các yêu cầu của tác chiến trong tương lai. Năm 2006, chính phủ Úc chọn 2 thiết kế để vào chung kết:
· Thiết kế đầu tiên là loại Mistral cải tiến mà đại diện là công ty Armaris của Pháp. Thiết kế của Pháp nhỏ hơn, chỉ 24,000 tấn nhưng đã được hải quân Pháp sử dụng.
· Thiết kế thứ 2 là loại Buque de Proyecion Estrategica L-61 do công ty Navantia của Tây Ban Nha đại diện. Thiết kế của công ty Navantia lớn hơn, trọng tải tối đa 27,000 tấn nhưng chiếc đầu tiên vừa mới bắt đầu đóng nên chưa biết được khả năng thực sự. 
· Năm 2007, thiết kế Navantia của Tây Ban Nha được chọn. Theo hợp đồng, 25% công việc sẽ được thực hiện tại Australia, còn nhà máy đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha sẽ hoàn thành 75% công việc. Sau khi hạ thủy tàu và lắp đặt các thiết bị cơ bản, tàu sẽ được kéo đến Australia để hoàn thành nốt công việc còn lại.  Ở đó, các thiết bị điện tử và tích hợp hệ thống có liên quan đến bí mật quân sự sẽ diễn ra tại nhà máy đóng tàu Tenix's ở Australia. Công ty Tenix Defence của Úc sẽ phối hợp với công ty Tây Ban Nha để đóng 2 chiếc này với lắp  ráp cuối cùng tại Williamtown, Úc Ðại Lợi. Chính phủ tiểu bang Victoria phải giúp cho hãng này những chuẩn bị cần thiết về nhân lực, kỹ thuật và cơ sở để đáp ứng với nhu cầu cần thiết cho dự án này cũng như các dự án trong tương lai. Ngày 17-2-2011, chiếc đầu tiên đã được hạ thủy tại  nhà máy đóng  tàu Navantia ở Ferrol phía Bắc Tây Ban Nha. Dự kiến tàu sẽ đi vào hoạt động vào năm 2014. 
HMAS Canberra có các đặc điểm và tính năng sau:

· Theo yêu cầu từ phía hải quân Hoàng gia Australia, tàu có khả năng chở 1,000 quân cùng 150 xe bọc thép các loại, bao gồm cả các xe tăng M1A1 trong biên chế của quân đội Australia.
· Boong tàu đủ chỗ cho 6 máy bay trực thăng cất hạ cánh cùng lúc, nhà chứa máy bay có khả năng chứa 16 máy bay hạng nặng hoặc 24 máy bay hạng trung và nhẹ. Ngoài ra, phải kể đến một bệnh viện với đầy đủ trang thiết bị. 

· Tàu có khả năng mang 4 hệ thống đổ bộ LCM có khả năng triển khai các xe tăng hoặc triển khai quân, một hệ thống đổ bộ khí đệm LCAC.

· Boong tàu được thiết kế với đường băng kiểu nhảy cầu, có khả  năng triển khai hoạt động như một tàu sân bay mini, với các máy bay phản lực có khả năng cất hạ cánh ngắn như AV-8 Harrier hoặc F-35B.
· Ngoài chức năng chính là triển khai quân đổ bộ, tàu có thể tham gia các hoạt động cứu hộ di tản thường dân ra khỏi các vùng thiên tai, chiến sự.
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Chiến hạm đổ bộ loại Canberra
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Tàu đổ bộ trực thăng lớp Juan Carlos I, nguyên mẫu của HMAS Canberra LHD




TỔNG QUÁT

· Tên: loại Canberra - Landing Helicopter Dock LHD
· Xưởng đóng tàu: Navantia, Ferrol, Spain và BAE Systems, Australia.

· Loại củ: loại Kanimbla

· Bắt  đầu đóng: 2008-2014 (dự trù)

· Bắt đầu hoạt động: 2014
· Chiến hạm cùng loại: 2

ĐẶC TÍNH 

· Trọng tải: 27,851 tấn (chưa trang bị) - 30,700 tấn (tối đa)

· Chiều dài: 230.8 m (757 ft)

· Chiều rộng: 32 m (105 ft)

· Chiều sâu: 7.18 m (23.6 ft)

· Máy chánh: 1 x GE LM2500 (17.4 MW) Combined diesel and gas turbine (CODAG) - 2 x 7.2 MW diesels - 2 x 11 MW pods

· Tốc độ: 20.5 gút tối đa

· Tầm hoạt động: 8,000 hải lý (15,000 km) @ 15 gút (28 km/h) - 9,250 hải lý (17,130 km) @ 12 gút (22 km/h)

· Thời gian hoạt động: 50 ngày trước khi tái tiếp tế

· Thủy thủ đoàn: 243 (+36 tăng cường)

· Hệ thống điều khiển:

· Giraffe AMB radar

· Saab 9LV combat system
· Hỏa lực: 4 pháo bắn nhanh M242 cỡ 25mm. Hệ thống phòng thủ tên lửa tàu được trang bị GIRAFFE Radar tầm hoạt động 100 km. 
· Phi cơ: 16-24 trực thăng
DỰ ÁN THAY THẾ 6 TÀU NGẦM LOẠI COLLINS

ĐVO – 11-11-2011 - Thanh An (theo Diplomat)

Theo báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc, cân bằng chiến lược ở khu vực Tây Thái Bình Dương sẽ chịu sự ảnh hưởng từ sự phát triển về quân sự của Trung Quốc với việc chú trọng phát triển ở những hạng mục như hệ thống trinh sát, tên lửa, hải và không quân. Theo dự đoán, sức mạnh quân sự của Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế trong khu vực vào năm 2025.

Do đó, các nhà hoạch định kế hoạch an ninh của Austalia nên tập trung vào những yếu tố này để đảm bảo giải pháp hòa bình trong khu vực. Việc ngây thơ bỏ qua những khoản đầu tư mạnh mẽ vào khả năng phòng thủ có thể ngăn cản việc đảm bảo an ninh khu vực của Australia trong giai đoạn 2025-2050.

So với các lực lượng khác như tàu nổi hay lực lượng đổ bộ, chỉ duy nhất lực lượng tàu ngầm hiện đại mới có thể đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của an ninh Australia. Điều này cho thấy Australia cần phải nhanh chóng xây dựng lực lượng tàu ngầm nhưng phải đúng cách.

Đội tàu ngầm Australia hiện có 6 chiếc lớp Collins (Type 471), mỗi tàu trang bị tên lửa chống hạm chiến thuật Harpoon UGM-84C, 6 ngư lôi 533mm. Đây là loại tàu ngầm điện – diesel truyền thống lớn nhất thế giới do Australia tự đóng với thiết kế của Thụy Điển. Tuy nhiên, với những yêu cầu kể trên, 6 chiếc tàu ngầm Collins như hiện nay vẫn là chưa đủ với Australia.

Hiện nay, Australia có 3 sự lựa chọn cho chiến lược tàu ngầm của nước này trong đó chính phủ Australia ủng hộ việc tự thiết kế và đóng mới mẫu tàu ngầm chạy điện-diesel cỡ lớn, Collin Mk 2. Ngoài ra, nước này có thể mua những mẫu tàu ngầm cũng chạy điện-diesel loại nhỏ từ châu Âu. Lựa chọn cuối cùng, Australia cũng có thể mua hoặc thuê những tàu ngầm chạy bằng nguyên tử từ Mỹ hoặc Anh.

Phương án 1: Tàu ngầm nội địa

Việc tự thiết kế và đóng mới các mẫu tàu Collins Mk2 có thể cung cấp cho Australia một lớp tàu ngầm chạy điện-diesel lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, với sự chậm trễ trong việc khởi động quá trình thiết kế, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lớp Collins Mk2 chỉ có thể đưa vào sử dụng sớm nhất là năm 2028 hoặc nếu gặp nhiều bất lợi thì sẽ là khoảng những năm 2035-2040. 

Việc gặp những vấn đề kỹ thuật gần như chắc chắn sẽ xảy ra vì đây là mẫu thiết kế hoàn toàn mới. Không những thế, chi phí bảo trì và nâng cấp cho những mẫu tàu ngầm tự thiết kế của Australia cũng sẽ rất đắt vì một số hệ thống trên những mẫu tàu mới có thể không đáng tin cậy.

Một vấn đề khác với Collins Mk2 là giá thành sản xuất của những chiếc tàu ngầm này sẽ rất đắt dù được sản xuất trong nước. Dự đoán, Australia sẽ tốn khoảng từ 2.5 tỷ USD cho đến 3 tỷ USD cho mỗi chiếc thuộc lớp Collins Mk2. 

Hơn nữa việc quản lý dự án thiết kế, đóng tàu và phát triển mẫu Collins Mk2 có thể rất phức tạp và vượt quá khả năng của Defence Materiel Organisation, Cơ quan chuyên quản lý việc thu mua và duy trì trang thiết bị cho lực lượng vũ trang Australia.

Trường hợp xấu nhất là vào khoảng thời gian đưa vào hoạt động (2035-2040), các mẫu tàu ngầm Collins Mk2 có thể sẽ bị phát hiện và tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự.

Phương án 2: Tàu ngầm châu Âu

Lựa chọn thứ 2 của Australia là mua những mẫu tàu ngầm cũng chạy điện- diesel của châu Âu với kích thước nhỏ hơn Collins Mk2 như lớp S-80 của Tây Ban Nha, Type 214 của Đức. Những lớp tàu này đều được cho rằng đáng tin cậy hơn những mẫu tàu ngầm Australia tự thiết kế và đóng. Về khía cạnh tài chính, những mẫu tàu này cũng rẻ hơn khoảng nửa tỷ USD cho mỗi chiếc so với Collins Mk2. 

Tuy nhiên, theo thời gian, những lớp tàu này có thể sẽ bị trang bị thêm những hệ thống hiện đại của Mỹ như hệ thống kiểm soát vũ khí, khả năng tàng hình nên giá có thể tăng thêm từ 1.3 tỷ USD cho đến 1.5 tỷ USD.

Ngoài ra, tốc độ cũng như tầm hoạt động của các lớp tàu ngầm điện-diesel của châu Âu sẽ bị hạn chế. Những mẫu tàu này có thể sẽ trở nên lạc hậu ở phía Tây Thái Bình Dương vào khoảng giữa thế kỷ 21 và không tạo sức mạnh cần thiết cho Australia.

Phương án 3: Thuê hay mua tàu ngầm của Hoa Kỳ, Anh Quốc

Sự lựa chọn thứ 3 của Australia là mua hoặc thuê lớp tàu ngầm tấn công chạy năng lượng nguyên tử Virginia của Mỹ hoặc Astute của Anh. Những lớp tàu tối tân nhất tạo khả năng chi phối Tây Thái Bình Dương ít nhất đến năm 2050.

2 lớp tàu ngầm Virginia và Astute có ưu thế về tốc độ và độ bền với các bộ cảm biến có hiệu suất cao cho phép tàu ngầm thuộc 2 lớp này phát hiện đối thủ tiềm năng trước khi bị phát hiện. 

Ngoài ra, tàu ngầm thuộc 2 lớp trên cũng được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ ở nhiều mức độ và tầm hoạt động khác nhau, phù hợp với vị trí địa lý của Australia.
Cả 2 lớp tàu ngầm Virginia và Astute đều đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Hợp đồng cho chiếc tàu ngầm thứ 14 của lớp Virginia vừa được ký với mức giá 1.2 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, mức giá trọn gói sẽ là 2.5 tỷ USD đi kèm với khóa đào tạo và chương trình nâng cấp. Nếu Australia thuê tàu ngầm thuộc lớp này trong vòng 30 năm, việc thanh lý sau đó sẽ được giao lại cho nhà cung cấp.

Với những ưu thế trên, việc lựa chọn các tàu ngầm của Mỹ và Anh có thể được xem như tối ưu cho hải quân Australia. Việc mua lại 12 tàu ngầm lớp Virginia hoặc Astutes cũng sẽ nâng tầm quan hệ của nước này với Mỹ và Anh, một việc làm rất cần thiết để củng cố vị trí chiến lược của nước này trong vòng 40 năm tới ở khu vực Tây Thái Bình Dương. 

LOẠI TÀU TUẦN TIỂU OCV (OFFSHORE COMBATANT VESSEL)

HQUĐL dự  trù đóng 20 chiến hạm loại OCV thuộc dự án SEA 1180, trọng tải khoảng 2,000 tấn để thay thế 26 chiến hạm loại Armidale, Huon, Leeuwin và Paluma. Thay thế 4 loại chiến hạm bằng 1 loại duy nhất sẽ giúp HQUĐL tiết kiệm chi phí bảo trì và nhân viên.

Đây là loại chiến hạm đa năng, có thể dùng cho công tác tuần tiễu duyên hải, chống khủng bố và hải tặc. Trang bị có thể thay đổi dễ dàng tùy theo nhiệm vụ tương tự hệ thống Standard Flex của hải quân Đan Mạch hay loại Kingston của hải quân Gia Nã Đại.
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HMCS Brandon (MM 710)
AUSTRALIA MUA 24 MÁY BAY TRỰC THĂNG CHỐNG NGẦM MH-60R “ROMEO” ÐỂ THAY THẾ LOẠI S-70 B “SEA HAWK”

Trực thăng do tập đoàn “Lockheed Martin” và “Sikorsky” thiết kế, chế tạo và cung cấp khí tài, vũ khí... Giá trị gói thầu là 3 tỷ đô la Australia (3,2 tỷ USD). 

Trực thăng MH-60R dùng để thay thế cho toàn bộ 16 chiếc S-70B “Sea Hawk”, đã phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Australia suốt 20 năm qua. Hai chiếc MH-60R đầu tiên sẽ giao cho khách hàng thử nghiệm vào giữa năm 2014 và đưa vào tác chiến trong năm 2015, toàn bộ 24 máy bay MH-60R có thể trang bị cho ít nhất tám tàu chiến. 

Xuất phát từ quan điểm quốc phòng của Chính phủ Australia nêu trong “Sách trắng về Quốc phòng năm 2009”,  Bộ trưởng Bộ mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự của Australia, Jason Claire tuyên bố: Cần thiết phải trang bị cho tàu chiến những máy bay trực thăng chiến đấu mới, có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ nhất định trên biển, có khả năng chống tàu ngầm tiên tiến và có khả năng trang bị tên lửa “không đối đất”.

Dù MH-60R tương tự như S-70B, nó cũng được cải tiến đáng kể hệ thống điện tử và cảm biến, một trong yếu tố chính là sonar AQS-22 lắp trên máy bay được chế tạo bởi “Raytheon”. Buồng lái của MH-60R được trang bị các màn hình LCD số hóa cho phép phi công thực hiện các nhiệm vụ nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Máy bay trực thăng trên biển MH-60R của Australia cũng sẽ được trang bị ngư lôi Mk.54 sản xuất bởi “Raytheon”, tên lửa AGM-114 “Hellfire” do “Lockheed Martin” chế tạo. 

“Chính phủ Australia đã lựa chọn “Romeo” bởi vì nó đưa ra giá trị tốt nhất giữa giá thành và chất lượng cũng như phương án rủi ro thấp nhất”, Bộ trưởng Claire nói. Ông này còn cho biết thêm, Hải quân Mỹ có khoảng 100 máy bay trực thăng MH-60R, với 90.000 giờ bay và luôn có “lợi thế đáng kể”.

Máy bay trực thăng sẽ được sản xuất ở Mỹ và cung cấp theo chương trình bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS). 
[image: image10.png]
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LỊCH TRÌNH TU CHỈNH

1) 5-6-2010: Thêm đoạn Loại tàu tuần tiểu OCV trong phần “Kế hoạch canh tân hóa HQUÐL”.
2) 21-2-2011: Tu chỉnh các chi tiết về chiến hạm đổ bộ loại Canberra.
3) 20-6-2011: Úc mua 24 trực thăng chống ngầm MH-60R “ROMEO”.
4) 11-11-2011: Cập nhật phần nâng cấp lực lượng tàu ngầm.
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